
DANH SÁCH CÁC KHU VỰC PHONG TỎA, CÁCH LY (cập nhật 15h ngày 07/05/2021)

Stt Tỉnh/Thành phố

Khu vực

Quận/Huyện Xã/Phường Thôn/Xóm/Đội/Tổ dân phố...... Ngày ghi nhận ca bệnh
14 ngày sau 
khi ghi nhận 

ca bệnh

28 ngày sau khi ghi 
nhận ca bệnh Ghi chú

1

Hà Nam Lý Nhân
Đạo Lý

Quan Nhân 27/04/2021 11/05/2021
25/05/2021 Cách ly xã hội đối với xã 

Đạo Lý từ 13h ngày 01/05)

Cách ly y tế 28 
ngày kể từ 17h 
ngày 29/04

2 Thọ Lão 01/05/2021
15/05/2021

29/05/2021
3 Chân Lý Đồng Yên 01/05/2021 15/05/2021 29/05/2021
4 Bắc Lý Nội Đọ 01/05/2021 15/05/2021 29/05/2021
5

Hưng Yên
Phù Cừ Tiên Tiến

Hoàng Xá 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021 Phong tỏa toàn bộ 14 ngày
6 Hoàng Các 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021 Giãn cách xã hội theo chỉ thị 

167 Nại Khê 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021
8 TX. Mỹ Hào P. Nhân Hòa từ số nhà 136 đến 210 ở đường Đỗ Thế Diên thuộc tổ dân phố Nguyễn Xá06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
9

Hà Nội

Đông Anh
Việt Hùng Khu Tập thể Ga Cổ Loa, Khu Trung 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021 Phong tỏa toàn bộ 14 ngày

10 Thôn Lỗ Giao 30/04/2021 14/05/2021 28/05/2021 Tạm thời cách ly
11 Kim Chung Bệnh viện nhiệt đới TW cơ sở 2 Cách ly toàn bộ bệnh viện từ 8h ngày 05/05/2021
12

Hoàng Mai Thịnh Liệt chung cư Viễn Đông Star, số 1 phố Giáp Nhị 02/05/2021 16/05/2021 30/05/2021
13 P. Mai Động Park 10, tầng 34, phòng 12B, KĐT Times City 04/05/2021 18/05/2021 01/06/2021 Ca dương tính người Ấn Độ
14 Hai Bà Trưng Nguyễn Du Ngõ 94 Bùi Thị Xuân 02/05/2021 16/05/2021 30/05/2021

15 Bắc Từ Liêm P. Phúc Diễn Số 18 ngõ 86 Phú Kiều 03/05/2021 17/05/2021 31/05/2021 Phong tỏa tạm thời ngõ 86 
Phú Kiều tối 03/05/2021 

16 H. Mê Linh X. Liên Mạc Tổ 4 Xa Mạc

17
3 cơ sở của Bệnh viện K: cơ sở Tân Triều và Tam 
Hiệp tại (cùng tại H.Thanh Trì, Hà Nội), cơ sở  tại 
phố Phan Chu Trinh (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tạm phong tỏa từ 07/05/2021

18
H. Thường Tín X. Tô Hiệu

Phố Tía - thôn Tử Dương
Phong tỏa tạm thời từ 07/05/202119 Thôn An Duyên

20 Thôn Đông Duyên
21 H. Sơn Tây P. Sơn Lộc Bệnh viện quân y 105, số 2 chùa thông 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021 Phong tỏa từ sáng 06/05/2021
22 Q. Ba Đình P. Phúc Xá Bệnh viện Medlatec 42 Nghĩa Dũng 07/05/2021 21/05/2021 04/06/2021 Phong tỏa từ trưa 07/05/2022
23

TP. Hồ Chí minh Bình Tân Bình Hưng Hòa Hẻm 20 Phạm Đăng Giang, khu phố 2 29/04/2021 13/05/2021 27/05/2021
24 Q. 3 P. 13 Hẻm 359 Lê Văn Sỹ 07/05/2021 21/05/2021 04/06/2021 Ca tái dương tình

25

Vĩnh Phúc

TP. Phúc Yên Hùng Vương Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Tổ 1 03/05/2021
17/05/2021

31/05/2021

Cách ly y tếtừ 0h ngày 
3/5/2021 đến 24h ngày 
16/5/2021

26
Vĩnh Yên

Quán Bar Sunny, KĐT Đồng Sơn 02/05/2021 16/05/2021 30/05/2021 BN 2957 - 2962

27
TP. Vĩnh Yên Xã Thanh Trù Quán Hải sản ngon 02/05/2021 16/05/2021 30/05/2021 BN 2957 - 2962

28 Cách ly thành phố Vĩnh Yên 
07/05/2021 21/05/2021 04/06/2021

15 ngày kể từ 0h ngày 
7/5/2021 đến 0h ngày 22/5.

29
H. Bình Xuyên Xã Sơn Lôi Công ty gạch men Vinatop, thôn Lương Câu 02/05/2021 16/05/2021 30/05/2021 BN 2957 - 2962

https://dantri.com.vn/xa-hoi/ha-nam-thiet-lap-vung-cach-ly-y-te-28-ngay-voi-thon-co-5-ca-mac-covid-19-20210430082247632.htm
https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/6847426-2530
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ha-nam-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-doi-voi-xa-dao-ly-644205/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/ha-nam-thuc-hien-cach-ly-xa-hoi-doi-voi-xa-dao-ly-644205/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/ha-nam-ghi-nhan-them-ba-truong-hop-duong-tinh-voi-sars-cov-2-644213/
https://bnews.vn/dich-covid-19-hung-yen-phong-toa-thon-co-2-ca-duong-tinh-thuc-hien-gian-cach-xa-tien-tien/194096.html
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2930
https://vov.vn/xa-hoi/phong-toa-khu-dan-cu-benh-nhan-covid-19-sinh-song-o-huyen-dong-anh-ha-noi-854064.vov
https://vov.vn/xa-hoi/ha-noi-phong-toa-chung-cu-vien-dong-star-lien-quan-den-ca-mac-covid-19-o-sunny-club-854481.vov
https://www.baogiaothong.vn/tinh-hinh-dich-covid-19-hom-nay-ngay-45-moi-nhat-d505076.html
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2709
https://nld.com.vn/thoi-su/can-canh-phong-toa-ngo-pho-trong-dem-vi-co-ca-duong-tinh-sars-cov-2-20210504003138448.htm
https://thanhnien.vn/thoi-su/ha-noi-phong-toa-benh-vien-k-do-co-10-ca-duong-tinh-covid-19-1379677.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/ha-noi-phong-toa-benh-vien-k-do-co-10-ca-duong-tinh-covid-19-1379677.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/ha-noi-phong-toa-benh-vien-k-do-co-10-ca-duong-tinh-covid-19-1379677.html
http://kinhtedothi.vn/ha-noi-phong-toa-tam-thoi-pho-tia-xa-to-hieu-huyen-thuong-tin-418388.html
https://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/tp-hcm-phong-toa-con-hem-o-quan-binh-tan-lien-quan-ca-nghi-nhiem-covid-19-a364127.html
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2724
https://zingnews.vn/vinh-phuc-phong-toa-3-dia-diem-lien-quan-ca-mac-covid-19-post1210809.html
https://zingnews.vn/vinh-phuc-phong-toa-3-dia-diem-lien-quan-ca-mac-covid-19-post1210809.html
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/vinh-phuc-cach-ly-xa-hoi-toan-thanh-pho-vinh-yen-tu-0h-ngay-7-5-d154933.html
https://zingnews.vn/vinh-phuc-phong-toa-3-dia-diem-lien-quan-ca-mac-covid-19-post1210809.html


DANH SÁCH CÁC KHU VỰC PHONG TỎA, CÁCH LY (cập nhật 15h ngày 07/05/2021)

Stt Tỉnh/Thành phố

Khu vực

Quận/Huyện Xã/Phường Thôn/Xóm/Đội/Tổ dân phố...... Ngày ghi nhận ca bệnh
14 ngày sau 
khi ghi nhận 

ca bệnh

28 ngày sau khi ghi 
nhận ca bệnh Ghi chú

30

Vĩnh Phúc

H. Bình Xuyên
X. Tân Phong

Thôn Tiền Phong Cách ly y tế từ 20h ngày 04/05/2021
Tối thiểu 14 ngày

31 H. Yên Lạc Xã Đồng Văn
Thôn Báo Văn 1 04/05/2021 18/05/2021 01/06/2021

BN2978

32

Yên Bái
Thị Xã Nghĩa Lộ Tân An Khu dân cư thuộc đường Ao Sen tổ 4 Phong tỏa 2 khu vực liên 

quan đến chuyên gia mắc 
bệnh Covid từ 02/05/202133

Pú Trạng Nhà nghỉ Hoa Tây Bắc, tổ 1
34 Trấn Yên Xã Việt Cường khu dân cư đội 10, thôn 3B Phong tỏa 15 ngày từ 09:00 ngày 03/05/2021

35

Đà Nẵng

Q. Hải Châu P. Bình Hiên Khách sạn Phú An, số 48 đường 2 tháng 9 03/05/2021 17/05/2021
Cách ly 14 ngày tính từ 16h 
ngày 3-5 và có thể gia hạn 
thêm.

36 Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ 03/05/2021 Phong tỏa bệnh viện
37 Q. Sơn Trà P. Phước Mỹ Chợ Phước Mỹ Phong tỏa từ 0h ngày 04/05 cho đến khi có thông báo mới
38

Hải Phòng
Khách sạn Cảnh Hưng Phong tỏa trong vòng 14 ngày Liên quan đến BN2986 

39 Q. Hải An P. Trung Lực Khách sạn Blue Sea 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
40 Q. Kiến An P. Văn Đẩu Dãy C2 tổ dân phố đường đỏ 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
41

Hải Dương H. Tứ Kỳ Khu dân cư An Nhân Đông 05/05/2021 19/05/2021 02/06/2021
42 Tp. Hải Dương P. Bình Hàn Ngách 2, ngõ 107 đường Vũ Hựu 07/05/2021 21/05/2021 04/06/2021
43 Đồng Nai TP. Long Khánh P. Xuân Thanh 1 bên đường Ngô Quyền Phong tỏa 21 ngày kể từ ngày 05/05/2021
44

Bắc Ninh
H. Lương Tài X. An Thịnh thôn Thanh Lâm 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021

45 thôn Cường Tráng 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
46 TX. Từ Sơn P. Châu Khê toàn bộ xóm 6, một phần khu vực xóm 5 khu phố Đa Hội 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
47 H. Tiên Du X. Hiên Vân Thôn Kiều 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
48

Thái Bình H. Kiến Xương X. Bình Minh thôn Hưng Đạo 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
49 TP. Thái Bình P. Quang Trung Bệnh viêện đa khoa tỉnh Thái Bình, 530 Lý Bôn 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
50 Nghệ An TX. Hoàng Mai X. Quỳnh Lập 5 Thôn Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành, Sơn Long. 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
51 Bệnh viện da liễu trung ương Quỳnh Lập 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
52 Nam Định H. Trực Ninh TT. Cổ Lễ Xóm Trại Tổ Dân phố Tây Kênh 07/05/2021 21/05/2021 04/06/2021 Phong tỏa từ sáng 07/05/2021
53 Lạng Sơn TP. Lạng Sơn X. Hoàng Đồng Bệnh viên phổi Lạng Sơn, đường Song Giáp 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
54 Thanh Hóa P. Đông Vệ Tầng 1 chung cư Đông Phát 07/05/2021 21/05/2021 04/06/2021
55

Hà Tĩnh H. Thạch Hà X. Tượng Sơn Thôn Sâm Lộc 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
56 Thôn Việt Yên 06/05/2021 20/05/2021 03/06/2021
57 Quảng Ninh TP. Hạ Long P. Cao Xanh Tổ 11, khu 1 08/05/2021 22/05/2021 05/06/2021
58 Phú Thọ TP. Việt Trì X. Kim Đức Khu dân cư số 2, và số 10 07/05/2021 21/05/2021 04/06/2021

https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2846
https://giadinh.net.vn/y-te/vinh-phuc-phong-toa-1-thon-voi-200-ho-dan-vi-co-ca-covid-19-tung-den-quan-sunny-20210504120229874.htm
https://suckhoedoisong.vn/yen-bai-phong-toa-2-khu-vuc-tai-thi-xa-nghia-lo-n191238.html
https://suckhoedoisong.vn/yen-bai-phong-toa-2-khu-vuc-tai-thi-xa-nghia-lo-n191238.html
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2745
https://tuoitre.vn/da-nang-nhan-vien-ban-ve-kiem-giao-hang-duong-tinh-lan-1-voi-covid-19-20210503175233319.htm
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2764
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2853
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2859
http://truyenhinhthanhhoa.vn/tin-tuc/xa-hoi/202105/hai-phong-phong-toa-khach-san-co-ca-covid-19-tung-luu-tru-8343914/
https://laodong.vn/xa-hoi/hai-phong-phong-toa-khu-vuc-lien-quan-ca-duong-tinh-sars-cov-2-906144.ldo
https://tienphong.vn/phong-toa-khu-dan-cu-o-hai-duong-lien-quan-ca-nghi-duong-tinh-sars-cov-2-post1333700.tpo
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/doi-nam-nu-nhiem-covid-19-hai-duong-phong-toa-khu-dan-cu-khan-tim-f1-733745.html
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2929
https://ncov.moh.gov.vn/vi/web/guest/-/6847426-2929
https://baotintuc.vn/anh/phong-toa-thon-kieu-o-bac-ninh-co-2-ca-mac-covid19-20210506145155280.htm
https://laodong.vn/y-te/thai-binh-5-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-deu-lien-quan-benh-vien-benh-nhiet-doi-tw-co-so-2-905944.ldo
https://baotintuc.vn/benh-vien-bac-si/phong-toa-tam-thoi-benh-vien-da-khoa-tinh-thai-binh-20210506164818937.htm
https://giadinh.net.vn/y-te/nghe-an-phong-toa-5-thon-va-1-benh-vien-ca-thi-xa-hoang-mai-gian-cach-xa-hoi-20210507002017134.htm
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/chin-benh-vien-da-phai-cach-ly-y-te-trong-chin-ngay-645006/
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/nam-dinh-phong-toa-mot-xom-o-thi-tran-co-le-644983/
http://baochinhphu.vn/Thoi-su/Lang-Son-phong-toa-Benh-vien-Phoi-kich-hoat-phuong-an-chong-dich-muc-cao-nhat/430357.vgp
https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/chin-benh-vien-da-phai-cach-ly-y-te-trong-chin-ngay-645006/
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phong-toa-tang-1-chung-cu-o-thanh-hoa-noi-co-bn-3091-mac-covid-19-733645.html
https://thanhnien.vn/thoi-su/ha-tinh-phong-toa-2-thon-co-ca-lay-nhiem-covid-19-trong-cong-dong-1379095.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quang-ninh-phong-toa-1-khu-pho-quan-karaoke-o-ha-long-733920.html
https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/phu-tho-phong-toa-hai-khu-dan-cu-trong-thanh-pho-vi-lien-quan-ca-mac-covid-19-733791.html

